
 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:          /QĐ-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày     tháng    năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Định 

 

 
TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH  

NĂM 2021 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/09/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 

2021;  

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 110/TTr-CTK ngày 

28/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế 

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Định. 



Điều 2. Giao Cục Thống kê tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, 

tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Sở Nội Vụ chủ trì, 

tổ chức triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, 

Giám đốc Sở Nội vụ, các Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 

các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3;                                                                             

- BCĐ TĐTKT TW 2021(Báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K3, K12.                                                                                                                 

 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Tự Công Hoàng  
 

 

                



Nội dung công việc Thời gian thực hiện Cơ quan chủ trì Ghi chú

I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1 Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực BCĐ

- Cấp tỉnh Từ ngày 29/7-15/9/2020 UBND tỉnh

- Cấp huyện Từ ngày 29/7-15/10/2020 UBND cấp huyện

- Cấp xã Từ ngày 29/7-15/11/2020 UBND cấp xã

2 Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực BCĐ Từ ngày 19/01-27/01/2021 UBND tỉnh

3
Chỉ thị về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính

năm 2021 
Từ ngày 27/01-5/02/2021 UBND tỉnh

4
Quyết định ban hành Kế hoạch Tổng điều trakinh tế và Điều tra

cơ sở hành chính năm 2021 
Từ ngày 19/01-5/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

5 Lập, rà soát và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra

a Doanh nghiệp, hợp tác xã

- Lập danh sách toàn bộ doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh Hạn cuối 31/01/2021 BCĐ cấp tỉnh

BCĐ TW lập và gửi danh sách DN, 

HTX  ngày 30/01/2021.

Phân chia danh sách theo địa bàn để 

rà soát

- Cập nhật danh sách doanh nghiệp/HTX vào chương trình Từ ngày 01/02-28/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

b Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

- Lập danh sách các cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính/ĐVSN
Hạn cuối 31/01/2021 BCĐ cấp tỉnh

- Cập nhật danh sách vào chương trình Từ ngày 01/02-28/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

c Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội

- Lập danh sách các cơ sở sự nghiệp, hiệp hội Hạn cuối 31/01/2021 BCĐ cấp tỉnh

- Rà soát danh sách các cơ sở sự nghiệp, hiệp hội Hạn cuối 31/01/2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện, xã

BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ

VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

TỈNH BÌNH ĐỊNH

KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày      /    /2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021)



- Cập nhật danh sách vào chương trình Từ ngày 01/02-28/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

d Cơ sở hành chính

- Lập danh sách các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội

ở các cấp từ Trung ương đến địa phương
Tháng 01 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh

- Lập danh sách các tổ chức chính trị - xã hội gồm:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,

Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu

Chiến binh;

Tháng 01 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh

- Lập danh sách các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên

(không bao gồm các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế).
Tháng 01 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh

- Cập nhật danh sách các cơ sở hành chính vào chương trình Tháng 02 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh

e Cơ sở SXKD cá thể

- Phân chia địa bàn điều tra Hoàn thành trước 02/5/2021 BCĐ cấp huyện, cấp xã

- Lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể đã điều tra năm 2020 Từ ngày 3/5-10/5/2021 BCĐ cấp huyện

- Rà soát danh sách nền cơ sở SXKD cá thể Từ ngày 6/5-25/5/2021 BCĐ cấp xã

- Hoàn thiện danh sách nền cơ sở SXKD cá thể Từ ngày 26/5-10/6/2021 BCĐ cấp huyện

- Cập nhật danh sách nền cơ sở SXKD cá thể  vào chương trình
Từ ngày 11/6-15/6/2021 BCĐ cấp tỉnh

f Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

- Lập danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Hoàn thành trước 02/5/2021 BCĐ cấp tỉnh

- Cập nhật danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng vào chương trình
Trước ngày15/6/2021 BCĐ cấp tỉnh

6 Tuyển dụng điều tra viên và giám sát viên

- Điều tra viên thu thập phiếu doanh nghiệp/htx Tháng 01 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh, cấp huyện

- Điều tra viên thu thập phiếu cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính,

đơn vị sự nghiệp
Tháng 01 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện

- Điều tra viên thu thập phiếu sự nghiệp, hiệp hội Tháng 01 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện

- Điều tra viên thu thập thông tin phiếu tổ chức phi chính phủ Tháng 01 năm 2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện

- Điều tra viên thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể Tháng 5 năm 2021 BCĐ cấp huyện, xã

- Điều tra viên thu thập thông tin phiếu tôn giáo, tín ngưỡng Tháng 5 năm 2021 BCĐ cấp huyện, xã

Phối hợp với Sở Nội vụ để lập, rà 

soát danh sách.

Cung cấp tài khoản quản trị của 

website https://cshc.moha.gov.vn để 

cập nhật danh sách đối tượng điều tra 

vào chương trình

Theo Công văn hướng dẫn của BCĐ 

tỉnh



7 Tập huấn các Ban Chỉ đạo, giám sát viên, điều tra viên

a BCĐ Cấp tỉnh

- Lớp 1: Tập huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị và phần mềm

cho Thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh, huyện
Từ ngày 22/02-23/02/2021 BCĐ cấp tỉnh Tập huấn 2 ngày

- Lớp 2: Tập huấn công tác phân công, kiểm tra, giám sát cho GSV

cấp tỉnh và cấp huyện
Từ ngày 24/02-25/02/2021 BCĐ cấp tỉnh Tập huấn 2 ngày

b BCĐ Cấp huyện

- Lớp 1: Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, giám sát viên cấp

huyện phiếu cá thể, phiếu tôn giáo
Từ ngày 20/6-26/6/2021 BCĐ cấp huyện Tập huấn 1 ngày

- Lớp 2: Hướng dẫn sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin

phiếu cá thể và phiếu tôn giáo cho điều tra viên, giám sát viên
Từ ngày 20/6-26/6/2021 BCĐ cấp huyện Tập huấn 1 ngày

8 Công tác tuyên truyền Tổng điều tra

- Tuyên truyền nội dung chung của cuộc Tổng điều tra và chuyên đề 

về điều tra doanh nghiệp, hợp tác xã
Từ ngày 01/02-30/5/2021

Đài Phát thanh và Truyền 

hình Bình Định, Đài 

Truyền thanh địa phương

Kết hợp các hình thức khác: Đăng tải 

trên Website Cục Thống kê, Cục 

Thuế, pano, áp phích,…

- Tuyên truyền nội dung chung của cuộc Tổng điều tra và chuyên đề 

về điều tra cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở SXKD 

trực thuộc cơ quan hành chính/đơn vị sự nghiệp

Từ ngày 01/02-30/5/2021

Đài Phát thanh và Truyền 

hình Bình Định, Đài 

Truyền thanh địa phương

Kết hợp các hình thức khác: Đăng tải 

trên Website: Cục Thống kê, Sở Nội 

vụ; pano, áp phích,…

- Tuyên truyền nội dung của Tổng điều tra về cơ sở cá thể, tôn giáo, 

tín ngưỡng
Từ ngày 01/5-31/7/2021

Đài Phát thanh và Truyền 

hình Bình Định, Đài 

Truyền thanh địa phương

Kết hợp các hình thức khác: Đăng tải 

trên Website: Cục Thống kê, Cục 

Thuế, Sở Nội vụ; pano, áp phích,…

9
Tạo, phân quyền và cung cấp tài khoản sử dụng Hệ thống điều

hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế năm 2021
https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn

Cấp tỉnh

- Tạo tài khoản cho BCĐ và Tổ Thường trực cấp tỉnh Hoàn thành trước 20/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

- Tạo tài khoản Giám sát viên cấp tỉnh Hoàn thành trước 20/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

- Tạo tài khoản Quản trị viên cấp huyện Hoàn thành trước 17/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

Cấp huyện

- Tạo tài khoản cho BCĐ cấp xã Hoàn thành trước 20/02/2021 BCĐ cấp huyện

- Tạo tài khoản Giám sát viên cấp huyện Hoàn thành trước 20/02/2021 BCĐ cấp huyện

- Tạo tài khoản cho BCĐ cấp xã Hoàn thành trước 20/02/2021 BCĐ cấp huyện

Sử dụng tài khoản Quản trị viên cấp 

huyện để tạo các tài khoản cấp 

huyện, xã

Sử dụng tài khoản Quản trị viên cấp 

tỉnh để tạo các tài khoản cấp tỉnh, 

huyện

https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn/


10 Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật

Giai đoạn 1:

- Thẻ thành viên BCĐ các cấp, thẻ Giám sát viên các cấp, thẻ điều tra

viên
Hoàn thành trước 28/02/2021 BCĐ cấp tỉnh

- Sổ tay, bút bi, bì thư, giấy in, văn phòng phẩm khác Hoàn thành trước 28/02/2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện

- Hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ, đường truyền Internet,…)
Hoàn thành trước 28/02/2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện

- Pano, áp phích, băng rôn,… Hoàn thành trước 20/02/2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện

Giai đoạn 2:

- Thẻ điều tra viên Hoàn thành trước 30/6/2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện, xã

- Sổ tay, bút bi, bì thư, giấy in, văn phòng phẩm khác Hoàn thành trước 30/6/2021 BCĐ cấp tỉnh, huyện

- Máy tính bảng, điện thoại thông minh (có 3G, 4G) Hoàn thành trước 30/6/2021 BCĐ cấp huyện, xã Điều tra viên tự trang bị

II Triển khai thực hiện thu thập thông tin

1 Thời gian thu thập thông tin theo phiếu điều tra

Giai đoạn 1:

- Doanh nghiệp/htx Từ ngày 01/3-30/5/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Từ ngày 01/3-30/4/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ sở hành chính Từ ngày 01/3-30/4/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội Từ ngày 01/3-30/4/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

Giai đoạn 2:

- Cơ sở SXKD cá thể Từ ngày 1/7-30/7/2021 ĐTV cấp xã

- Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Từ ngày 1/7-30/7/2021 ĐTV cấp xã

III Kiểm tra, làm sạch thông tin trên bảng hỏi điện tử

- Doanh nghiệp/htx Từ ngày 01/3-31/7/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Từ ngày 01/4-30/5/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ sở hành chính Từ ngày 01/4-30/5/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội Từ ngày 01/4-30/5/2021 ĐTV cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ sở SXKD cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng

+ Cấp xã (BCĐ kiểm tra, ĐTV làm sạch hoàn thiện phiếu) Trước ngày 15/8/2021 BCĐ cấp xã

+ Cấp huyện (kiểm tra, làm sạch số liệu) Trước ngày 31/8/2021 BCĐ cấp huyện

+ Cấp tỉnh (kiểm tra, làm sạch số liệu) Trước ngày 15/9/2021 BCĐ cấp tỉnh

ĐTV thu thập trực tiếp CAPI

Mua sắm, phân phối theo hướng dẫn 

của BCĐ TW

ĐTV kiểm tra, làm sạch thông tin, 

mã sản phẩm, mã ngành kinh tế, xác 

minh thông tin trong bảng hỏi điện tử

Đơn vị điều tra tự kê khai trên 

webform



IV Kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động Tổng điều tra

- Kiểm tra, giám sát các lớp tập huấn cấp huyện Từ ngày 20/6-26/6/2021 BCĐ cấp tinh

- Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin của đơn vị cung cấp

+ Giai đoạn 1: Từ 01/3- 31/5/2021 BCĐ các cấp

+ Giai đoạn 2: Từ 01/7 - 30/7/2021 BCĐ các cấp

- Kiểm tra, giám sát, thanh tra khác có liên quan Từ ngày 01/2-30/8/2021 BCĐ các cấp

V Nghiệm thu

1 Khối doanh nghiệp, HTX

- BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu khối doanh nghiệp/htx đối với BCĐ cấp

huyện
Trước ngày 15/8/2021 BCĐ cấp tỉnh

- BCĐ cấp tỉnh gửi báo cáo giải trình về BCĐ TW Trước ngày 01/9/2021 BCĐ cấp tỉnh

- BCĐ Trung ương nghiệm thu Trước ngày 01/10/2021 BCĐ cấp Trung ương

2
Khối hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở SXKD trực

thuộc cơ quan hành chính/đơn vị sự nghiệp

- BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu đối với BCĐ cấp huyện Trước ngày 15/8/2021 BCĐ cấp tỉnh

Lịch nghiệm thu sẽ được BCĐ tỉnh 

gửi trước 7 ngày trước khi nghiệm 

thu đối với BCĐ cấp huyện

3 Khối cá thể và khối tôn giáo

+ BCĐ cấp huyện nghiệm thu BCĐ cấp xã và điều tra viên Trước 20/8/2021 BCĐ cấp huyện

+ BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu đối với cấp huyện Trước 01/10/2021 BCĐ cấp tỉnh

+ Cấp Trung ương nghiệm thu cấp tỉnh Trước 15/10/2021 BCĐ cấp Trung ương

VI Xử lý, tổng hợp sơ bộ kết quả Tổng điều tra

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả sơ bộ Tổng điều tra Từ tháng 10-11/2021 Cục Thống kê

- Công bố kết quả sơ bộ; đưa lên cổng thông tin điện tử và website

của Cục Thống kê Bình Định
Tháng 12/2021 Cục Thống kê

VII Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả chính thức Tổng điều tra Quý 2/2022 Cục Thống kê

- Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra; đưa lên cổng thông tin

điện tử và website của Cục Thống kê Bình Định Quý 3/2022
Cục Thống kê

- Biên soạn, xuất bản ấn phẩm kết quả chính thức và các ấn phẩm

chuyên đề Tổng điều tra
Từ tháng 6-12/2022 Cục Thống kê

VIII Tổng kết, khen thưởng Tổng điều tra các cấp Tháng 12/2021 BCĐ cấp tỉnh

Lịch nghiệm thu sẽ được BCĐ tỉnh 

gửi trước 7 ngày trước khi nghiệm 

thu đối với BCĐ cấp huyện

Lịch nghiệm thu sẽ được BCĐ tỉnh 

gửi trước 7 ngày trước khi nghiệm 

thu đối với BCĐ cấp huyện

Sau khi BCĐ TW công bố kết quả 

chính thức vào  tháng 02/2022

Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát của BCĐ tỉnh
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